TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa: 
CƠ KHÍ
Bộ môn:  
Chế tạo máy

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần: 

Tên học phần: 
· Tiếng Việt:  Đồ án Cơ sở kỹ thuật chế tạo 
· Tiếng Anh:  Project of Manufacturing Engineering




Mã học phần: 




Số tín chỉ: 
01

Đào tạo trình độ:  Đại học





Học phần tiên quyết: 
Cơ sở kỹ thuật chế tạo
2. Thông tin về giảng viên:


Họ và tên:
Nguyễn Văn Tường
Chức danh, học hàm, học vị: GVCC, PGS, TS

Điện thoại: 0911409979        
Email: tuongnv@ntu.edu.vn

Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên (nếu có):



Địa điểm, lịch tiếp SV: sáng thứ 6 hàng tuần (tiết 1–3) tại văn phòng Trưởng khoa Cơ khí.
3. Mô tả tóm tắt học phần:  

Thực hiện đồ án lập quy trình công nghệ gia công chi tiết máy với các nội dung: Xác định dạng sản xuất, phân tích chi tiết gia công, chọn phôi và phương pháp chế tạo phôi, xây dựng phương án gia công, thiết kế nguyên công, xác định lượng dư gia công, xác định chế độ cắt và thời gian gia công cơ bản.
4. Mục tiêu:

Giúp người học tổng hợp một số kiến thức đã học để lập quy trình công nghệ gia công của các chi tiết trong điều kiện sản xuất hàng loạt hoặc hàng khối.

5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): 


a) Xây dựng được phương án gia công.


b) Thiết kế được nguyên công gia công cơ.


c) Xác định được lượng dư gia công.


d) Xác định được chế độ cắt và thời gian gia công cơ bản.

6. Kế hoạch dạy học:


	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1

1.1

1.2

1.3


	Xây dựng phương án gia công 

Xác định dạng sản xuất

Phân tích chi tiết gia công 

Phôi và phương pháp chế tạo phôi

Xây dựng phương án gia công
	a
	1
	Diễn giảng 
	- Đọc tài liệu 1, từ trang 7 đến trang 38
- Làm đồ án 

	2

2.1

2.2

2.3


	Thiết kế nguyên công 
Xây dựng sơ đồ gá đặt và trình tự các bước gia công

Chọn máy, đồ gá, dụng cụ cắt, dụng cụ đo

Xây dựng bản vẽ nguyên công
	b
	3
	- Diễn giảng
- Kiểm tra tiến độ 
	- Đọc tài liệu 1, từ trang 39 đến trang 58
- Làm đồ án

	3

3.1

3.2


	Xác định lượng dư gia công 
Xác định lượng dư bằng phương pháp tính toán phân tích

Xác định lượng dư bằng phương pháp tra bảng
	c
	2
	- Diễn giảng 

- Kiểm tra tiến độ
	- Đọc tài liệu 1, từ trang 59 đến trang 93
- Làm đồ án

	4

4.1

4.2

4.3
	Xác định chế độ cắt và thời gian gia công cơ bản 

Xác định chế độ cắt bằng phương pháp tính toán phân tích

Xác định chế độ cắt bằng phương pháp tra bảng

Tính thời gian gia công cơ bản
	d
	2
	- Diễn giảng 

- Kiểm tra tiến độ 
	- Đọc tài liệu 1, từ trang 94 đến trang 118
- Làm đồ án

	6
	Duyệt đồ án
	a,b,c,d,e
	7
	
	- Làm đồ án


7. Tài liệu dạy và học:

	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Đặng Văn Nghìn, Lê Trung Thực 
	Hướng dẫn thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy
	2010
	ĐHBK TP HCM
	Thư viện
	x
	

	2
	 Nguyễn Đắc  Lộc, Lê Văn Tiến, Ninh Đức Tốn, Trần Xuân Việt
	Sổ tay công nghệ chế tạo máy (3 tập)
	2003

	KHKT


	Thư viện
	
	x

	3
	Đặng Văn Nghìn
(chủ biên)
	Các phương pháp gia công kim loại
	2007
	ĐHQG TP. HCM
	Thư viện
	
	x

	4
	Nguyễn Đắc Lộc
	Công nghệ chế tạo máy theo hướng ứng dụng tin học
	2000
	KHKT


	Thư viện
	
	x

	5
	 Đặng Văn Nghìn, Thái Thị Thu Hà
	Công nghệ chế tạo chi tiết máy 
	1992
	Trường ĐH BK Tp Hồ Chí Minh 
	Thư viện
	
	x


8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:


- Sinh viên phải thực hiện đồ án theo đúng tiến độ.

- Sinh viên phải thực hiện đúng quy định trình bày đồ án. 

9. Đánh giá kết quả học tập:


9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):

	Lần kiểm tra
	Tiết thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra
	Nhằm đạt KQHT

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


9.2 Thang điểm học phần:
	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Thi kết thúc học phần
- Hình thức thi: vấn đáp
- Đề mở: 
( 

Đề đóng: 
(
	a, b, c, d
	100



TRƯỞNG BỘ MÔN
GIẢNG VIÊN

(Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)

             Nguyễn Hữu Thật
Nguyễn Văn Tường
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